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DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH KHOAN KHẢO SÁT THĂM DÒ 

TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

1 
22/05/2006 
Công ty TNHH Hải Hào 

HĐ số: 1921/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò cát ven biển phường Ngọc Hải, 
thị xã Đồ Sơn, TP Hải Phòng. 

2 
25/06/2006 
Công ty CP Xây lắp Sao Việt 

HĐ số: 04/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò, khoan khảo sát địa chất công 
trình mỏ cát phía Nam đảo Đình Vũ, TP Hải Phòng. 

3 
15/01/2007 
Công ty TNHH Hải Hào 

HĐ số: 704/HĐ-KT 
V/v: Lập đề án thăm dò cát tại khu vực I trên sông Văn 
Úc. 

4 
12/10/2007 
Hợp tác xã thương binh đoàn 2180 

HĐ số: 24/2007/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò và khoan khảo sát đánh giá chất 
lượng, trữ lượng Công trình: Bãi Bồi Soi Mờ - Xã Bát 
Tràng - Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng. 

5 
06/11/2007 
Nhà máy XM Cổ phần Hải Dương 

HĐ số: 54/2007/HĐKT 
V/v: Thăm dò mỏ đá sét xi măng Núi Trại Chẹt và mỏ đá 
vôi xi măng Núi Ngang Xã Duy Tân - Huyện Kinh Môn - 
Tỉnh Hải Dương. 

6 
11/12/2007 
Công ty CP TM & XNK vật tự giao thông 
(TRATIMEX) 

HĐ số: 14/HĐ-KT 
V/v: Lập đề án thăm dò, phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 
dò và phê duyệt trữ lượng cát san lấp mỏ cát bãi Đèn 
Nơm phía nam Đảo Đình Vũ - TP. Hải Phòng. 

7 
11/12/2007 
Cty CP Tư vấn XD công trình Vật liệu 
xây dựng 

HĐ số : 106 TV.VLXD/KH 
V/v : Thăm dò đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng 
phục vụ lập Dự án đầu tư XDCB và khai thác mỏ - Dự 
án Nhà máy xi măng Nam Đông - Thừa Thiên Huế. 

8 
….../…../2008 
Công ty TNHH Hải Hào 

HĐ số: 14/HĐ-KT 
V/v: Lập đề án thăm dò, phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 
dò và phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu 
san lấp tại mỏ cát phía Tây Bắc Cồn Nam thuộc cửa sông 
Văn Úc xã Vinh Quang -Tiên Làng - Hải Phòng. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

9 
26/01/2008 
Cty CP điện tử và Kiến Quốc 

HĐ số: 26-01-2008 
V/ v: Lập đề án thăm dò, phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 
dò và phê duyệt trữ lượng tại mỏ Cát bãi đèn Nơm phía 
Nam đảo Đình Vũ - TP. Hải Phòng. 

10 
22/02/2008 
Cty TNHH Hải Hào 

HĐ số: 845/HĐ-KT 
V/v: Thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm 
vật liệu san lấp tại mỏ cát khu thượng lưu Phà Khuể sông 
Văn Úc, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng. 

11 
26/02/2008 
Công ty Xi măng Chinfon 
 

HĐDV số: CFC - 08 -138 
V/v: Khảo sát và hoàn thiện báo cáo kết quả khảo sát về 
trữ lượng của Mỏ Đá vôi và Mỏ Sét hiện có của Công ty 
Xi măng Chinfon. 

12 
08/04/2008 
Cty CP TM và XD Minh Lộc 
 

HĐ số: 91/HĐKT 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại 
mỏ cát bãi đèn Nơm phía Nam đảo Đĩnh Vũ, quận Hải 
An, TP. Hải Phòng. 

13 
02/04/2008 
Cty TNHH 1TV ĐT PTCN tầu thuỷ phía 
Nam 

HĐ số: 88/HĐKT 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại 
mỏ cát bãi đèn Nơm phía Nam đảo Đĩnh Vũ, quận Hải 
An, TP. Hải Phòng. 

14 
02/06/2008 
Cty TNHH vật liệu VIDIFI 

HĐ số: 707/2008/HĐTD 
V/v: Lập thăm dò cát làm vật liệu san lấp tại khu vực của 
sông Văn Úc, thuộc địa phận xã Đại Hợp, huyện Kiến 
Thụy, TP. Hải Phòng. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

15 
28/06/2008 
Cty CP thương mại Minh Tân 

HĐ số: 12/HĐKT 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng 
thông thường và phụ gia xi măng, tại khu vực núi Điệu 
Tú - Liên Khê - Thuỷ Nguyên - TP. Hải Phòng. 

16 
23/9/2008 
Cty CP Khoáng sản XD Phụ gia xi măng 
Thanh Hoá 

HĐ số: 39/2007/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án thăm dò mỏ 
Barit Bao Tre, xã Bãi Thành, huyện Như Xuân, tỉnh 
Thanh Hoá. 

17 
03/11/2008 
Cty CP VIDIFI Lào Cai 

HĐ số: 228/HĐ-KT, ký ngày 03/11/2008 
V/v: Hoàn thiện đề án thăm dò và phê duyệt đề án thăm 
dò mỏ quặng Apatit Làng Phùng, Tam Đỉnh, xã Sơn 
Thuỷ, huyện Văn Bàn, Lào Cai. 

18 
24/11/2008 
Cty CP VIDIFI Lào Cai 

HĐ số: 24.11.2008/HĐ-KT 
V/v: Hoàn thiện đề án thăm dò và phê duyệt đề án thăm 
dò mỏ quặng vùng mỏ Nậm Tia, xã Nậm Cha và xã Nậm 
Tăm, huyện Sì Hồ, tỉnh Lai Châu. 

19 
05/01/2009 
Cty TNHH Thương Mại & Dịch vụ Thiên 
Quý 

HĐ số: 01/HĐ-KT 
V/v: Lập và xin phê duyệt đề án thăm dò, thăm dò và xin 
phê duyệt trữ lượng cát, Lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập hồ 
sơ xin cấp phép khai thác mỏ cát tại Nam Cồn Mục - 
huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng. 

20 
01/08/2008 
Công ty CP Khoáng sản Nam Hà 

HĐ số: 01.08.08/HĐ-KT 
V/v : Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng thăm dò đá vôi mỏ Thung Cối, xã Thanh 
Tân - Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, Hà Nam 

21 
25/02/2009 
Công ty CP Khoáng sản Vigracera 

HĐ số: 06.09/HĐ-KT 
V/v : Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng. Lập dự án đầu tư, lập và thẩm định thiết 
kế cơ sở, tư vấn cấp phép khai thác mỏ đá granít ban 
phong hoá Hồ xanh I, khu 7 thị trấn Thác Bà, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

22 
28/02/2009 
Công ty CP Xây dựng và Thương mại 
Hợp Phát 

HĐ số: 06/2009/HĐ-KSĐC 
V/v: Thăm dò quặng sắt và lập hồ sơ xin khai thác mỏ 
Bản Phắng huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn 

23 
04/03/2009 
Công ty CP đầu tư VIDIFI Lào Cai 

Phụ lục số 01 của HĐKT số: 24.11.08/HĐ-KT, ký ngày 
24/11/2008. V/v: Hoàn thiện đề án thăm dò và phê duyệt 
đề án thăm dò mỏ quặng vùng mỏ Nậm Tia, xã Nậm Cha 
và xã Nậm Tăm, huyện Sì Hồ, tỉnh Lai Châu. 

24 
26/03/2009 
Cty CP Khoáng sản Lộc Hà 

HĐ số: 26.03.09/HĐ-KT 
V/v : Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng thăm dò đá vôi mỏ Thung Dầu, xã Thanh 
Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

25 
26/03/2009 
Công ty TNHH Tân Thuỷ 

HĐ số: 28.03.09/HĐ-KT 
V/v : Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng thăm dò đá vôi mỏ Thung Đặng, xã 
Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

26 
08/6/2009 
Công ty CP Khoáng sản 3 

HĐ: số 12/HĐKT-2009 
V/v: Lập đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ sắt Làng 
Vinh - Làng Cọ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

27 
15/06/2009 
Công ty TNHH Đại Đồng Tiến 

HĐ: số 15.06.09/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án thăm dò, lập 
báo cáo thăm dò và phê duyệt trữ lượng (không bao gồm 
công tác thăm dò) mỏ đá vôi Đồng Khê - huyện Văn 
Chấn - tỉnh Yên Bái. 

28 
24/06/2009 
Cty TNHH Trung Dũng 

HĐ số: 24.06.09/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án thăm dò. Lập 
báo cáo thăm dò và phê duyệt trữ lượng (không bao gồm 
công tác thăm dò), lập DADT XDCT khai thác mỏ đá vôi 
xã Tân phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình. 

29 
20/06/2009 
Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Tràng Cát 

HĐ số: 20.06.09/HĐKT 
V/v: Lập và xin phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và 
phê duyệt trữ lượng, lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình, lập đăng ký đảm bảo chất lượng môi trường và lập 
hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ cát ven biển Lạch Tray, 
phường Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

30 
01/07/2009 
Cty CP xây dựng giao thông tỉnh Yên Bái 

HĐ số: 01.07.09/HĐ-KT 
V/v: Lập đề án thăm dò. Lập báo cáo thăm dò và phê duyệt 
trữ lượng (không bao gồm công tác thăm dò và lấy mẫu) 
mỏ đá vôi Mỹ Gia II, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên 
Bái. 

31 
14/08/2009 
Công ty TNHH Thương mại 
Thành Hải 

HĐ số: 14.08.09/HĐ-KT 
V/v: Lập và xin phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và 
phê duyệt trữ lượng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình 
khai thác, lập bản cam kết bảo vệ môi trường và lập hồ 
sơ xin cấp phép khai thác mỏ cát Gồ Nam, cửa sông Lạch 
Tray, Phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng. 

32 
18/11/2009 
Công ty cổ phần khu công nghiệp Hải 
Phòng 

HĐ số: 84/HĐKT 
V/v: - Lập và phê duyệt đề án thăm dò 
- Thăm dò và phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm vật 
liệu san lấp khu vực mỏ cát Đông Cồn Nam thuộc cửa 
sông Văn Úc xã Vinh Quang huyện Tiền Lãng TP. Hải 
Phòng 

33 
18/11/2009 
Công ty CP tập đoàn Hapaco 

HĐ số: 18.11.09/HĐKT 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu san lấp khu 
vực mỏ cát Tây Bắc Cồn Nam thuộc cửa sông Văn Úc 
xã Vinh Quang huyện Tiền Lãng TP. Hải Phòng 

34 
10/02/2010 
Công ty CP Xây dựng và Thương mại 
Hợp Phát 

HĐ số: 02/2010/HĐ-KSĐC 
V/v: Thăm dò đá hoa trắng tại khu vực xã Liễu Đô - Lục 
Yên - tỉnh Yên Bái. 

35 
18/03/2010 
Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W0971000024-25-26 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng thăm dò phần sâu mỏ đá vôi Nhẫm 
Dương xuống - 60m, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh 
Hải Dương và Mỏ đá vôi Trại Sơn A xuống - 60m, Trại 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

Sơn C xuống - 40m huyện Thuỷ Nguyên TP. Hải Phòng 
(phần khai thác sâu). 

36 
26/03/2010 
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương 
mại Hoà Phát 

HĐ số: 20.1010/HĐKT 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò, thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng thăm dò mỏ đá Làng Mới , xã Tân Long, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

37 
01/4/2010 
Công ty CP Khoáng sản Thiên Bảo 
 

HĐ số 25.2010/HĐKT 
Thi công đề án thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò mỏ 
Đồng khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn, 
tỉnh Yên Bái. 

38 
12/05/2010 
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương 
mại Hoà Phát 

HĐ số: 15/2010/HĐ-KSĐC 
V/v: Thăm dò đá vôi trắng khu Thung Sanh Tái mỏ đá 
vôi trắng khu Thung Sanh Thái - Liên Hợp - Quỳ Hợp - 
Nghệ An 

39 
18/06/2010 
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh than 
mỏ Việt Dũng 

HĐ số: 18.6.2010A/ HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án  thăm dò. 
Thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò mỏ đất thôn 
Xóm Sơ - xã Vũ Lâm - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình. 

40 
28/06/2010 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1071000011-12 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng thăm dò phần sâu mỏ đất sét Núi Công -
30 m tại xã phú thứ Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 
Dương và khu đất sét Mỏ Trại Sơn A xuống -30 m tại xã 
An Sơn, Thuỷ Nguyên-Tp. Hải Phòng 

41 
06/07/2010 
Công y CP Đầu tư và Xây dựng Bảo 
Quân 

HĐ số: 06.07.2010C/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án thăm dò. 
Thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò mỏ đá vôi Đồng 
Găng - xã Quang Yên - huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc. 

42 
09/07/2010 
Công ty Cổ phần Đá Gia Thanh 

HĐ số: 28A/2010/HĐKT 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng thăm dò mỏ đá vôi Gia Thanh - xã Gia 
Thanh - huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình. 

43 
12/07/2010 
Công ty Cổ phần Him Lam Hạ Tầng 

HĐ số: 21A/2010/HĐKT 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò mỏ đá vôi thôn 
Đồng Đăng xã Cao Dương - huyện Lương Sơn - tỉnh Hoà 
Bình. 

44 
30/12/2010 
Công ty CP Xây dựng TM và Dịch vụ 
Phú Đức 

HĐ số: 12.2010A/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án thăm dò. Phân 
tích mẫu, lập báo cáo kết quả thăm dò và phê duyệt trữ 
lượng thăm dò mỏ quặng sắt xã Tân Minh và xã Khả Cửu 
- huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ. 

45 
30/12/2010 
Công ty CP Xây dựng TM và Dịch vụ 
Phú Đức 

HĐ số: 12.2010B/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án thăm dò. Phân 
tích mẫu, lập báo cáo kết quả thăm dò và phê duyệt trữ 
lượng thăm dò mỏ quặng sắt xã Trung Sơn - huyện  Yên 
Lục và xã Thu Cúc - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ. 

46 
28/04/2011 
Công ty CP Khoáng sản Việt Nam 

HĐ số: 28.04/2011/HĐKT 
V/v: Lập báo cáo khảo sát, Lập đề án thăm dò, lập báo 
cáo thăm dò 7 điểm mỏ sắt tại các huyện Tân Sơn, Hà 
Hoà, Cẩm Khê, và Yên Lập tỉnh Phú Thọ. 

47 
22/06/2011 
Công ty CP đầu tư và khai thác khoáng 
sản Việt Nam 

HĐ số: 22.06/2011B/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò và thăm dò và phê duyệt trữ 
lượng thăm dò 7 điểm mỏ sắt tại các huyện Tân Sơn, Hạ 
Hoà, Cẩm Khê và Yên Lập tỉnh Phú Thọ. 

48 
15/06/2011 
Công ty TNHH MTV Đầu tư và kinh 
doanh khoáng sản Vinaconex 

HĐ số: 15.06.2011/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò, xin giấy phép  khai thác, thi 
công thăm dò, lập báo cáo thăm dò và xin phê duyệt trữ 
lượng mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường xóm 
Chũm xã Trung Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hoà Bình 

49 
14/02/2011 
Tổng công ty Dung dịch khoan và hoá 
phẩm Dầu khí - CTCP 

HĐ số 246/DMC - HĐKT 
V/v: Thi công đề án thăm dò mỏ Barite tại khu vực xã 
Ngọc Quan - huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ. 

50 
 

15/10/2011 
Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch 

HĐ số: 1410/2011/HĐNT 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò, thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng mỏ Mangan khu Nà Num, xã Khâm 
Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

51 
16/02/2012 
Công ty CP Đầu tư và Du lịch 
Vạn Hương 

HĐ số : 01/HĐKT-2012 
V/v : Lập báo cáo kết quả thăm dò và phê duyệt trữ lượng 
thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực 
phía Đông Nam Cồn Mục xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy 
- Tp. Hải Phòng. 

52 
09/06/2012 
Công ty CP Xi măng Tân Thắng 

HĐ số: 06/2012/HĐKT 
V/v: Lập đề án thăm dò, trình phê duyệt và xin cấp phép 
thăm dò, thi công thăm dò và trình phê duyệt trữ lượng 
các mỏ đá vôi núi Răng Cưa, núi Kim Giao và núi Lem, 
mỏ sét Đá Bạc. 

53 
15/10/2012 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1271000059-W1271000066/HĐ-KT 
V/v: Lập đề án thăm dò, xin giấy phép thăm dò, thăm dò 
và phê duyệt trữ lượng nâng cấp khối C2 (cấp tài nguyên 
333) mỏ đá vôi Nhẫm Dương, mỏ đá vôi Trại Sơn A - 
nhà máy xi măng Phúc Sơn. 

54 
10/07/2013 
Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch 

HD số: 286.2013/HDKT 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò, thăm dò và lập báo 
cáo phê duyệt kết quả thăm dò mỏ Mangan khu Nà Num, 
xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

55 
26/07/2013 
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem 
Hoàng Thạch 

HD số: 24/XMHT-XDCB 
V/v: Lập đề án và thăm dò khoáng sản nâng cấp trữ 
lượng khối đá vôi khu vực Đông Núi Han (phần đá vôi 
phía Bắc của khối phía Bắc mỏ đá vôi Áng Rong) tại thị 
trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

56 
26/07/2013 
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem 
Hoàng Thạch 

HD số: 25/XMHT-XDCB 
V/v: Lập đề án và thăm dò khoáng sản nâng cấp trữ 
lượng khối đá vôi làm nguyên liệu xi măng thuộc phần 
mở rộng khai thác mỏ đá vôi Áng Dâu tại TT. Minh Tân, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

57 
08/08/2013 
Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển 
nhà ở và Đô thị Bình Sinh 

HD số: 75/2013/HDKT 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thăm dò, lập báo 
cáo kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng mỏ cát cửa sông 
Văn Úc, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng. 

58 
05/9/2013 
Công ty CP Mangan Cao Bằng 

HD số: 298.2013/HĐ-KT 
V/v: Khảo sát hiện trường, thu thập tài liệu; Lập và phê 
duyệt đề án thăm dò; Thăm dò và lập báo cáo phê duyệt 
kết quả thăm dò mỏ Mangan Bản Mặc - Pác Riếc, xã 
Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. 

59 
15/09/2013 
Công ty XM Phúc Sơn 

HD số: W1371000069 
V/v: Lập đề án xin giấy phép thăm dò, thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng thăm dò phần sâu mỏ đá sét núi Công, 
TT. Phú Thứ và Duy Tân, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

60 
17/10/2013 
Công ty XM Phúc Sơn 

HD số: W1371000130 
V/v: Lập đề án xin giấy phép thăm dò, thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng thăm dò phần sâu mỏ đá vôi Trại Sơn C, 
xã An Sơn và xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải 
Phòng. 

61 
08/11/2013 
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem 
Hoàng Thạch 

HD số: 39/XMHT-XDCB 
V/v: Lập đề án và thăm dò khoáng sản nâng cấp, mở rộng 
khối IV-333 khu vực Nam Núi Han tại thị trấn Minh Tân, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

62 
24/02/2014 
Công ty CP Mangan Cao Bằng 

HD số: 298.2013/HDKT 
V/v: Thăm dò và lập báo cáo phê duyệt kết quả thăm dò 
mỏ Mangan Bản Mặc - Pác Riếc, xã Quang Hán, huyện 
Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. 

63 
05/03/2014 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HD số: W1371000152 
V/v: Lập đề án xin giấy phép thăm dò, thăm dò và phê 
duyệt trữ lượng đất sét Bu Lu thuộc xã Bạch Đằng và Lê 
Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

64 
01/04/2014 
Công ty CP Tập đoàn Sao Đỏ 

HD số: 358/HDKT 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò, Thăm dò, lập báo 
cáo kết quả thăm dò và phê duyệt trữ lượng mỏ cát làm 
VLXD xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

65 
16/05/2014 
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát 
triển Xuân Thành 

HD số: 165/HDKT 
V/v: Lập đề án thăm dò, thăm dò và phê duyệt trữ lượng 
khoáng sản mỏ đất đồi cầu Thủng xã Yên Sơn, TX. Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

66 
02/12/2013 
Công ty CP Kim Giang 

HD số 65/HDKT 
V/v: Thăm dò quặng sắt tại khu vực thôn Minh Lập và 
thôn Pù Ngọm, xã Quang Minh, huyện Bắc Ninh, tỉnh 
Hà Giang. 

67 
30/07/2014 
Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim 
Vạn Lợi - Bắc Kạn 

HĐ số: 06/HĐ/KTKT 
V/v: Lập đề án thăm dò quặng sắt, sắt - mangan điểm mỏ 
Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng, xã Ngọc Phái, huyện Chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

68 
30/07/2014 
Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim 
Vạn Lợi - Bắc Kạn 

HĐ số: 07/2014/HĐ/KTKT 
V/v: Lập đề án thăm dò quặng sắt, sắt - mangan điểm mỏ 
Kéo Nàng, xã Bản Thi, h.Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

69 
30/07/2014 
Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim 
Vạn Lợi - Bắc Kạn 

HĐ số: 08/2014/HĐ/KTKT 
V/v: Lập đề án thăm dò quặng sắt, sắt - mangan điểm mỏ 
Tây Nam Nà Áng - Bành Tượng, xã Xuân Lạc - Đồng 
Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

70 
25/08/2014 
Công ty CP sản xuất VLXD Hữu Nghị 

PLHĐ số: 01/HN-TKM/2014 
V/v: Lập đề án thăm dò bổ sung; thăm dò bổ sung; lập 
báo cáo kết quả thăm dò trình phê duyệt trữ lượng mỏ đá 
làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thống Nhất, 
huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. 

71 
23/09/2014 
Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên 

HD số: 10/HDTV 
V/v: Lập đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ sắt 
Ngườm Cháng - Cao Bằng. 

72 
24/10/2014 
Doanh nghiệp TM Nam Mạch 

PL số: 02 (24.12.2013) 
V/v: Thăm dò và lập báo cáo phê duyệt kết quả thăm dò 
mỏ Mangan Bản Khuông, xã Thông Huề, h. Trùng 
Khánh, Cao Bằng. 

73 12/10/2015 PL 01 (150/HDKT) 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

Công ty CP Mangan Cao Bằng V/v: Khảo sát hiện trường, thu thập tài liệu. Lập và phê 
duyệt đề án thăm dò mỏ Mangan Roong Tháy xã Trung 
Phúc, huyện Trùng Khánh và xã Quang Trung, huyện 
Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. 

74 
22/07/2016 
Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên 

HĐ số: 09/HĐTV 
V/v: Lập đề án thăm dò khảo sát tuyến VII-IX Nam Làng 
Cẩm - Mỏ than Phấn Mễ. 

76 
21/04/2017 
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lâm 
Nông Nghiệp Việt Nam 

HĐ số: 21.04/HĐKT 
V/v: Thăm dò lập báo cáo phê duyệt trữ lượng mỏ đất sét 
Thạnh Mỹ 2 (diện tích 12,14 ha) và mỏ đất Thạnh Mỹ 3 
(diện tích 23.24ha) tại thôn Thạch Mỹ, thị trấn Thạch 
Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

77 
20/05/2017 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1771000006 
V/v: Thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò phần sâu 
(-30m) mỏ đá vôi Trại Sơn A xã An Sơn và xã Lại Xuân, 
huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng. 

78 
25/10/2017 
Công ty CP Vật liệu Xây dựng Việt Nam 

HĐ số: 143/2017/HDDV/VCM-MĐC 
V/v: Lập và phê duyệt giấy phép thăm dò, thăm dò và 
phê duyệt trữ lượng mở rộng mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân, 
xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

79 
19/03/2018 
Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn 

HĐ số: 01/HĐKT/2018 
V/v: Thực hiện công tác thăm dò nước và địa chất dưới đất 
khu vực mỏ Nà Pốp- Pù Sáp, xã Bằng Lãng, huyện Chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

80 
07/08/2018 
Công ty CP sản xuất vôi công nghiệp 218 

HĐ số: 09/2018/HĐTV 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thi công thăm dò; 
Lập và phê duyệt kết quả thăm dò khai thác mỏ T20.1 và 
T21 (diện tích 17,83ha) thuộc xã Thanh Thủy,huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

81 
07/08/2018 
Công ty CP sản xuất vôi công nghiệp 219 

HĐ số: 10/2018/HĐTV 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thi công thăm dò; 
Lập và phê duyệt kết quả thăm dò khai thác mỏ T20.1 và 
T21 (diện tích 19,020ha) thuộc xã Thanh Thủy,huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

82 
 

02/11/2018 
Công ty CP xi măng Xuân Thành 

HĐ số: 0401/2018/HĐTV 
V/v: Khảo sát địa chất, lập đề án thăm dò, thi công thăm 
dò, lập BCKQTD và phê duyệt trữ lượng và nộp lưu trữ 
cho mỏ đá vôi xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh 
Hà Nam, diện tích thăm dò dự kiến là 247,5ha 

 
83 
 
 
 

17/01/2019 
Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại 
và công nghệ Hà Nội 

HĐsố:1701/2019/HDDVTV/HN.CIT.MGSC 
V/v: Lập và trình phê duyệt đề án thăm dò và xin cấp 
phép thăm dò; thi công thăm dò và phê duyệt trữ lượng 
mỏ đá Bazan Đồi Voi, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, 
Nghệ An 

 
84 

25/07/2019 
Công ty CP xi măng Đại Dương 

HĐ số: 06/2019/HĐTV 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; thi công thăm dò, 
Lập và phê duyệt kết quả thăm dò, mỏ đá vôi Tân Trường 
I thuộc xã Thanh Kỳ, h.Như Thanh và mỏ đá vôi Tân 
Trường II thuộc xã Tân Trường, h. Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

 
85 
 
 

25/07/2019 
Công ty CP xi măng Đại Dương 

HĐ số: 07/2019/HĐTV 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; thi công thăm dò, 
Lập và phê duyệt kết quả thăm dò, mỏ đá sét Tân Trường 
(diện tích 184ha) thuộc thôn Đồng Lách, thôn Tam Sơn, 
xã Tân Trường, h.Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

 
86 
 
 

01/2020/HĐTV 
Công ty CP Xây lắp Lạc Hồng 

HĐ số 01/2020/HĐTV ký ngày 02/04/2020 
V/v: Lập đề án thăm dò, thi công thăm dò, lập và phê 
duyệt kết quả thăm dò mỏ đá núi Xã Thô, thuộc xã Hàm 
Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
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TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

87 
17/05/2021 
Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn 

HĐ số 01/2021/HĐTV 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thi công thăm dò; 
Lập và phê duyệt kết quả thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên 
liệu và phụ gia sản xuất xi măng cung cấp cho các dây 
chuyền của Dự án Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn tại khu 
vực Đồng Đăng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hòa Bình 

88 
02/06/2021 
Công ty CP khoáng sản Fecon Hải Đăng 

HĐ số 02/2021/HĐTV 
V/v: Khảo sát thực địa, Lập đề án thăm dò; Thi công 
thăm dò; Lập báo cáo kết quả thăm dò đá vôi công 
nghiệp, khu vực mỏ đá xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn 
và xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 
(Diện tích thăm dò 15,43ha) 

89 
10/06/2021 
Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy 

HĐ số 05/2021/HĐTV 
V/v: Thi công thăm dò; Lập báo cáo kết quả thăm dò mỏ 
đá vôi và dolomit công nghiệp khu vực mỏ đá T46, núi 
Hải Phú, xã Thanh Hải và xã Thanh Nghị, huyện Thanh 
Liêm, tỉnh Hà Nam (Diện tích thăm dò 18,8 ha) 

90 
28/06/2021 
Công ty CP tập đoàn xây dựng và du lịch 
Bình Minh 

HĐ số 18/2021/HĐTV 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thi công thăm dò; 
Lập và phê duyệt kết quả thăm dò; mỏ đá vôi làm nguyên 
liệu sản xuất xi măng Dự án dây chuyền 1, dây chuyền 2 
Nhà máy xi măng Trung Sơn, khu vực mỏ Lộc Môn xã 
Liên Sơn, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình (diện tích khoảng 92,13 ha) 

91 
28/06/2021 
Công ty CP tập đoàn xây dựng và du lịch 
Bình Minh 

HĐ số 20/2021/HĐTV 
V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thi công thăm dò; 
Lập và phê duyệt kết quả thăm dò; mỏ đá vôi làm nguyên 
liệu sản xuất xi măng Dự án dây chuyền 1 Nhà máy xi 
măng Trung Sơn, khu vực mỏ Lộc Môn xã Liên Sơn, xã 



	mgsc.vn	

TT Thời gian hoạt động chuyên môn về 
thiết kế công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại công trình, 
chức năng 

Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (diện tích 
khoảng 69,71ha) 

92 
27/09/2021 
Công ty CP gang thép Cao Bằng 

HĐ số 439/HĐKT/2021 
V/v: Thi công khoan kiểm tra đánh giá mức độ ổn định 
các bờ tầng khai thác khu Nam mỏ sắt Nà Rụa năm 2021 

93 
30/09/2021 
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn 

HĐ số  335/BTS-THDASET 
V/v: Tư vấn thăm dò phục vụ phê duyệt trữ lượng mỏ sét 
Lạc Thuỷ Hoà Bình 

94 
01/10/2022 
Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 

HĐ số 0110/22-DVK 
V/v: Tổng hợp, lập các hồ sơ theo quy định trình Hội 
đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê 
duyệt/công nhận phần trữ lượng đá kém phẩm chất, xen 
kẹp, đá lẫn sét tại mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, núi Châu 
Hang 

 


